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SEM Hình thái cấu trúc của vật liệu Scanning electron microscope 

FTIR Phổ hồng ngoại Fourier Transformation Infrared spectrum 

XRD Quang phổ nhiễu xạ tia X Powder X-ray Diffraction 

PZC Điểm điện tích không Point of Zero Charge 

PSP 
Ngộ độc động vật có vỏ gây tê 

liệt 
Paralytic Shellfish Poisoning  

NSP 
Ngộ độc động vật có vỏ gây 

độc thần kinh 
Neurotoxicity Shellfish Poisoning 

DSP 
Ngộ độc động vật có vỏ gây 

tiêu chảy 
Diarrhetic Shellfish Poisoning  

ASP 
Ngộ độc động vật có vỏ gây 

mất trí nhớ 
Amnesic Shellfish Poisoning 

GDP Tổng sản lượng Gross Domestic Product  
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